
STT Số văn bản
Ngày công 

bố
Tên cơ sở Địa chỉ

Quận, 

huyện

Số điện 

thoại

Người đứng 

đầu/phụ trách 

chuyên môn

Công bố 

lại

Dừng 

hoạt động

1 06/TB-TTTC

27/12/2023 

(SYT nhận 

này 

3/1/2024)

Trung tâm tiêm chủng 

VIECARE Ngọc Thuỵ - 

Công ty TNHH Tập 

đoàn DNG

20A đường Gia 

Thượng, phường Ngọc 

Thuỵ

Long Biên 988035674
Vương Thị Thu 

Hường

2
01/TB-D 

AND A
12/25/2023

Phòng tiêm chủng 

POTEC 91 - Công ty 

TNHH D AND A

Dãy U3, lô 91, KĐT 

Dương Nội, phường 

Yên Nghĩa

Hà Đông 983193221
Lưu Minh 

Dương

3 09/HNVC

29/12/2023 

(SYT nhận 

ngày 

3/1/2024)

Trung tâm tiêm chủng 

HNVC Victory An 

Khánh - Trực thuộc 

Công ty cổ phần vắc xin 

Hà Nội

Kiot số 02-Đơn 

nguyên 01-Toà T2, 

chung cư Thăng Long 

Victory, Anh Khánh

Hoài Đức 904929239
Nguyễn Thị 

Thảo

4
201/AMV-

DVYT
2/1/2024

Phòng tiêm chủng 

POTEC 61 Sơn Tây - 

trực thuộc Công ty 

TNHH AMV dịch vụ y 

tế

Số 17, LKV18, KĐT 

HUD - Sơn Tây, 

phường Trung Hưng

Thị xã Sơn 

Tây
981119132 Chu Thị Hoa 

5
01/TTTCIHV

C
10/1/2024

Trung tâm tiêm chủng I-

Health Vaccine
98 Ba La Hà Đông 912201216 Lê Thị Chín

6
01/2024/TB-

UDYHDP
10/1/2024

Phòng tiêm chủng vắc 

xin dịch vụ Tràng An - 

Hà Nội cơ sở II

Số 55, đường An 

Khang, KĐT Long 

Việt Riverside, Quang 

Minh

Mê Linh 983121115
Phạm Ngọc 

Quang

7
01/VIETCAR

E
10/1/2024

Trung tâm tiêm chủng 

vắc xin dịch vụ 

VIETCARE trực thuộc 

Công ty TNHH Công 

nghệ và dịch vụ y tế Sao 

Việt

Lô TT56-TT57 khu 

đấu giá Ngũ Hiệp, xã 

Tứ Hiệp

Thanh Trì 934489899 Đỗ Thị Bé My

Danh sách các cơ sở công bố đủ điều kiện tiêm chủng năm 2024 (cập nhật đến ngày 20/05/2024)



8 01/VINVAC 10/1/2024

Địa điểm kinh doanh - 

Trung tâm tiêm chủng 

vắc xin dich vụ 

VINVAC - Công ty cổ 

phần vắc xin dich vụ 

VINVAC

Gian hàng thương mại 

dịch vụ 01SH08A và 

02SH08A, toà S203 

KĐT Vinhomes Smart 

city, phường Tây Mỗ

Nam Từ 

Liêm
934489899

Nguyễn Tiến 

Dũng
x

9
08/2024/CV-

VNVC
16/1/2024

VNVC Trung Kính - 

Công ty cổ phần Vacxin 

Việt Nam

Tầng 2, toà nhà 

Chelsea Park, số 116 

Trung Kính, Yên Hoà

Cầu Giấy
2873006595

0904168998

Ngô Chí 

Dũng/Đặng 

Hương Giang

10 18/TB-TAAD 18/1/2024

Phòng tiêm chủng vắc 

xin Tràng An Gia Lâm 

trực thuộc Công ty cổ 

phần Đầu tư và Phát 

triển Ánh Dương Việt 

Nam

01SH05 S2 07 

Vinhomes Ocean Park, 

xã Đa Tốn

Gia Lâm 777528777 Trần Minh Tân

11 56/TB-TTYT 15/1/2024

PKĐK khu vực Xuân 

Mai trực thuộc TTYT 

Chương Mỹ

Khu Xuân Hà, TT 

Xuân Mai
Chương Mỹ 987123914 Lê Doãn Mạnh

12 57/TB-TTYT 15/1/2024

PKĐK khu vực Lương 

Mỹ trực thuộc TTYT 

Chương Mỹ

Thôn Văn Mỹ, Hoàng 

Văn Thụ
Chương Mỹ 989858473 Phạm Thị Hoan

13 58/TB-TTYT 15/1/2024
Trạm y tế xã Thượng 

Vực

Thôn Trung Vực 

Ngoài, xã Thượng Vực
Chương Mỹ 363022182

Nguyễn Thị 

Hương

14 59/TB-TTYT 15/1/2024 Trạm y tế xã Hoà Chính
Thôn Lý Nhân, Hoà 

Chính
Chương Mỹ 977212661

Trần Xuân 

Nam

15 60/TB-TTYT 15/1/2024 Trạm y tế xã Đồng Lạc
Thôn Hội Triều, xã 

Đồng Lạc
Chương Mỹ 984587387 Lê Phú Truỳ x

16 61/TB-TTYT 15/1/2024
Trạm y tế xã Hoàng 

Diệu

Thôn An Hiền, Hoàng 

Diệu
Chương Mỹ 946550604

Đặng Đình 

Sáng
x

17 62/TB-TTYT 15/1/2024
Trạm y tế xã Nam 

Phương Tiến

Thôn Đồi Miễu, Nam 

Phương Tiến
Chương Mỹ 985182116

Nguyễn Kim 

Ngọc
x

18 63/TB-TTYT 15/1/2024
Trạm y tế thị trấn Xuân 

Mai

Tổ 3, TDP Tiên 

Trượng, thị trấn Xuân 

Mai

Chương Mỹ 936001900
Trần Công 

Năng
x

19 64/TB-TTYT 15/1/2024
Trạm y tế xã Hoàng 

Văn Thụ

Thôn Công An, Hoàng 

Văn Thụ
Chương Mỹ 978030866 Cao Văn Huyên x



20 65/TB-TTYT 15/1/2024 Trạm y tế xã Hữu Văn
Thôn Quyết Tiến, Hữu 

Văn
Chương Mỹ 963011839 Lê Chí Đệ x

21 66/TB-TTYT 15/1/2024 Trạm y tế xã Tốt Động Thôn Bến, Tốt Động Chương Mỹ 963886670
Nguyễn Đăng 

Minh
x

22 67/TB-TTYT 15/1/2024 Trạm y tế xã Mỹ Lương
Thôn Mỹ Lương, Mỹ 

Lương
Chương Mỹ 972518906

Nguyễn 

Phượng Ước
x

23 69/TB-TTYT 15/1/2024 Trạm y tế xã Trần Phú
Thôn Trung Tiến, Trần 

Phú
Chương Mỹ 969623269

Nguyễn Văn 

Sửu
x

24 70/TB-TTYT 15/1/2024
Trạm y tế xã Hồng 

Phong

Thôn Trung, xã Hồng 

Phong
Chương Mỹ 988074389 Bùi Thị Hoa x

25 71/TB-TTYT 15/1/2024
Trạm y tế xã Đồng Phú

Thôn Hoà Xá, Đồng 

Phú
Chương Mỹ 929816826

Nguyễn Thị 

Lưỡng
x

26 72/TB-TTYT 15/1/2024
Trạm y tế xã Phú Nam 

An

Thôn Mỗ Xá, Phú 

Nam An
Chương Mỹ 914832660 Vũ Văn Thuỷ x

27 73/TB-TTYT 15/1/2024
Trạm y tế xã Văn Võ

Thôn Cấp Tiến, xã 

Văn Võ Chương Mỹ 932326939

Nguyễn Sĩ 

Mạnh
x

28 74/TB-TTYT 15/1/2024
Trạm y tế xã Quảng Bị Thôn 2, Quảng Bị Chương Mỹ 936025899

Nguyễn Văn 

Ánh
x

29 75/TB-TTYT 15/1/2024
Trạm y tế xã Hợp Đồng

Thôn Thái Hoà, Hợp 

Đồng Chương Mỹ 966800586

Nguyễn Văn 

Sơn
x

30 76/TB-TTYT 15/1/2024
Trạm y tế xã Đại Yên Xóm Tiếu, Đại Yên Chương Mỹ 903401569

Ngô Trung 

Quyết
x

31 77/TB-TTYT 15/1/2024
Trạm y tế xã Lam Điền

Thôn Ứng Hoà, Lam 

Điền Chương Mỹ 393848146 Lê Thành Văn
x

32 78/TB-TTYT 15/1/2024
Trạm y tế xã Thuỵ 

Hương

Thôn Trung Tiến, xã 

Thuỵ Hương Chương Mỹ 986070335 Trần Văn Khôi
x

33 79/TB-TTYT 15/1/2024
Trạm y tế xã Tân Tiến

Thôn Phương Hạnh, 

Tân Tiến Chương Mỹ 973378221

Nguyễn Trung 

Dũng
x

34 80/TB-TTYT 15/1/2024
Trạm y tế xã Thuỷ 

Xuân Tiên

Thôn Trí Thuỷ, Thuỷ 

Xuân Tiên Chương Mỹ 356091441 Trần Thị Nga
x

35 81/TB-TTYT 15/1/2024
Trạm y tế xã Đông Sơn

Thôn Yên Kiện, Đông 

Sơn Chương Mỹ 977687124

Nguyễn Viết 

Phương
x

36 82/TB-TTYT 15/1/2024
Trạm y tế xã Thanh 

Bình

Thôn Trung Hoàng, 

Thanh Bình Chương Mỹ 977469581

Trương Thuý 

Quỳnh
x

37 83/TB-TTYT 15/1/2024
Trạm y tế xã Đông 

Phương Yên

Đồi 3, Đông Phương 

Yên Chương Mỹ 968355189

Nguyễn Văn 

Mạnh
x

38 84/TB-TTYT 15/1/2024
Trạm y tế xã Trung Hoà

Thôn Trung Cao, xã 

Trung Hoà Chương Mỹ 983726034

Nguyễn Xuân 

Hùng
x



39 85/TB-TTYT 15/1/2024
Trạm y tế xã Trường 

Yên

Thôn Nhật Tiến, xã 

Trường Yên
Chương Mỹ 968129968

Nguyễn Quang 

Y
x

40 86/TB-TTYT 15/1/2024
Trạm y tế xã Phú Nghĩa

Thôn Quan Châm, xã 

Phú Nghĩa
Chương Mỹ 912361277

Hoàng Gia 

Vinh
x

41 87/TB-TTYT 15/1/2024
Trạm y tế xã Phụng 

Châu

Thôn Nghĩa Phượng, 

Phụng Châu
Chương Mỹ 988142778

Nguyễn Duy 

Tình
x

42 88/TB-TTYT 15/1/2024
Trạm y tế xã Tiên 

Phương

Thôn Quyết Tiến, xã 

Tiên Phương
Chương Mỹ 973700309

Tống Văn 

Hùng
x

43 89/TB-TTYT 15/1/2024
Trạm y tế xã Ngọc Hoà

Thôn Chúc Lý, Ngọc 

Hoà
Chương Mỹ 398226651 Trịnh Duy Đà x

44 90/TB-TTYT 15/1/2024
Trạm y tế thị trấn Chúc 

Sơn

TDP Đông Sơn, Thị 

trấn Chúc Sơn
Chương Mỹ 982202672 Trịnh Tiến Hoà x

45 91/TB-TTYT 15/1/2024

Phòng tiêm chủng vắc 

xin trực thuộc TTYT 

huyện Chương Mỹ

TDP Nội An, thị trấn 

Chúc Sơn
Chương Mỹ 965020466

Dương Mạnh 

Hùng
x

46
13/2024/CV-

VNVC
23/1/2024

VNVC Phúc Thọ - 

Công ty cổ phần 

VACXIN Việt Nam

124 Lạc Trị, thị trấn 

Phúc Thọ
Phúc Thọ

2873006595

0904168998

Ngô Chí 

Dũng/Ngô Thị 

Thuỳ Dung

47
01/2024/TB-

TAĐT
23/1/2024

Trung tâm tiêm chủng 

Tràng An - Đại Thịnh

Khu 5 thôn Đại Bái, xã 

Đại Thịnh
Mê Linh 983121115

Nguyễn Thị 

Luyến

48
02/VBCB-

DYM
23/1/2024

Phòng khám đa khoa 

trực thuộc Chi nhánh 

Công ty TNHH DYM 

Medical Center Việt 

Nam tại Hà Nội

Tầng hầm B1, toà Epic 

Tower, ngõ 19 Duy 

Tân, phường Mỹ Đình 

2

Nam Từ 

Liêm
948166131

Trần Thị Ngọc 

Bích

49 01/SOSO 24/1/2024

Địa điểm kinh doanh - 

Trung tâm tiêm chủng 

SOSO - Công ty TNHH 

Minh Châu Nguyên 

Lâm

G10101 Gian hàng 

kinh doanh số 101, 

tầng 1, toà G1, KĐT 

Vinhomes Green Bay 

Mễ Trì, phường Mễ 

Trì

Nam Từ 

Liêm
974772585

Phạm Thị Ánh 

Nguyệt

50 1/10/2024

10/01/2024 

(SYT nhận 

24/1/2024)

Trung tâm tiêm chủng 

vắc xin - Bảo Ngọc

Long Bình Plaza khu 

Cầu Dừa, xã Văn Bình
Thường Tín 985688299

Từ Thị Thanh 

Xuân

51 01/TB-TYT 25/1/2024
Trạm y tế xã Chi Đông

Tổ 2, thị trấn Chi Đông Mê Linh 973882988
Lưu Xuân 

Thắng
x



52
215/TB-

TTYT
30/1/2024

Trạm y tế thị trấn 

Quang Minh

Tổ 3, thị trấn Quang 

Minh
Mê Linh

2438134338

968553223

Nguyễn Thị 

Hải
x

53
216/TB-

TTYT
30/1/2024

Trạm y tế xã Tiến 

Thắng

Thôn Kim Giao, xã 

Tiến Thắng
Mê Linh 975412205

Trần Thị 

Hường
x

54
217/TB-

TTYT
30/1/2024

Trạm y tế xã Vạn Yên
Yên Nội, xã Vạn Yên Mê Linh 387753446

Đặng Văn 

Thanh
x

55
218/TB-

TTYT
30/1/2024

Trạm y tế xã Thạch Đà
Thạch Đà Mê Linh 968092456

Phùng Thị 

Nguyên
x

56
219/TB-

TTYT
30/1/2024

Trạm y tế xã Đại Thịnh

Thôn Đại Bái, xã Đại 

Thịnh
Mê Linh 985507117

Nguyễn Trọng 

Thiết
x

57
220/TB-

TTYT
30/1/2024

Trạm y tế xã Thanh 

Lâm

Thôn Nhự Tiền, xã 

Thanh Lâm
Mê Linh 985638313

Nguyễn Thị 

Khánh Huyền
x

58 214/TB-TTYT 30/1/2024

Phòng tiêm chủng dịch 

vụ trực thuộc TTYT 

huyện Mê Linh

Khu hành chính huyện 

Mê Linh, Đại Bái, Đại 

Thịnh

Mê Linh 986117246
Nguyễn Tiến 

Hùng
x

59 302/TB-FLC 5/2/2024

Công ty cổ phần dược 

phẩm FPT Long Châu - 

Địa điểm kinh doanh 

Trung tâm tiêm chủng 

Long Châu 51

Tầng 3, số 216 Thái 

Hà, phường Trung Liệt
Đống Đa

18006928

775888024

Đào Thanh 

Lam

60 305/TB-FLC 5/2/2024

Công ty cổ phần dược 

phẩm FPT Long Châu - 

Địa điểm kinh doanh 

Trung tâm tiêm chủng 

Long Châu 46

Tầng 2, số 27-29 Vạn 

Phúc, phường Vạn 

Phúc

Hà Đông
18006928

775888025
Lê Khả Tùng

61
07022024/HI

MEDIC
7/2/2024

Phòng xét nghiệm trực 

thuộc Công ty TNHH 

Hi-Medic

14 phố Trường Lâm, 

phường Đức Giang
Long Biên 988715992

Nguyễn Kim 

Ảnh

62
2102/2024/TB-

VJMHN
21/2/2024

Phòng khám đa khoa 

Nhật Bản T-Matsuoka 

trực thuộc Công ty cổ 

phần dịch vụ y tế Việt 

Nhật - Chi nhánh Hà 

Nội

154 phố Nguyễn Thái 

Học, phường Kim Mã
Ba Đình 2432018296

Nguyễn Thị 

Minh An



63
02/TB-

TTTCVH
23/2/2024

Trung tâm tiêm chủng 

Vũ Hoàng trực thuộc 

Công ty TNHH đầu tư 

và kinh doanh Vũ 

Hoàng

17 Phan Trọng Tuệ, xã 

Tả Thanh Oai
Thanh Trì 982348427

Nguyễn Đình 

Phước

64
202/TB-

TTYT
4/3/2024

TYT phường Cống Vị

518 Đội Cấn, phường 

Cống Vị
Ba Đình 2438347765

Nguyễn 

Phương Thuý
x

65
203/TB-

TTYT
4/3/2024

TYT phường Điện Biên
142 Nguyễn Thái Học Ba Đình 2438455747

Trương Thị 

Hoà
x

66
204/TB-

TTYT
4/3/2024

TYT phường Ngọc 

Khánh

27 Nguyễn Chí Thanh, 

phường Ngọc Khánh
Ba Đình 2438351590 Lê Văn Thắng x

67
205/TB-

TTYT
4/3/2024 TYT phường Nguyễn 

Trung Trực

Số 6 Hàng Bún, 

phường Nguyễn Trung 

Trực

Ba Đình 2437163261
Nguyễn Trọng 

Điệp
x

68
206/TB-

TTYT
4/3/2024

TYT phường Phúc Xá

84 Nghĩa Dũng, 

phường Phúc Xá
Ba Đình 2438238001 Vũ Thị Hoà x

69
208/TB-

TTYT
4/3/2024

TYT phường Trúc Bạch

Số 2 Trúc Bạch, 

phường Trúc Bạch
Ba Đình 2438238220 Lê Huy Hùng x

70
207/TB-

TTYT
4/3/2024

TYT phường Quán 

Thánh

50 Hàng Bún, phường 

Quán Thánh
Ba Đình 2437343274 Bùi Thanh Vui x

71 01/POTEC 54 7/3/2024

Trung tâm tiêm chủng 

vacxin POTEC 54 - 

Chương Mỹ

57, TDP Yên Sơn, thị 

trấn Chúc Sơn
Chương Mỹ 915043215 Dương Viết Tài

72 34/TB-TTYT

30/01/2024 

(SYT nhận 

8/3)

Phòng tiêm chủng dịch 

vụ TTYT huyện Quốc 

Oai

Thị trấn Quốc Oai Quốc Oai 869527427
Đinh Thị 

Thanh
x

73 37/TB-TTYT

31/01/2024 

(SYT nhận 

8/3) TYT xã Sài Sơn

Thôn Sài Khê, xã Sài 

Sơn
Quốc Oai 869527401

Kiều Doãn 

Nghĩa
x

74 38/TB-TTYT

31/01/2024 

(SYT nhận 

8/3) TYT xã Yên Sơn

Thôn Sơn Trung, xã 

Yên Sơn
Quốc Oai 869527403

Nguyễn Quang 

Vinh
x

75 39/TB-TTYT

31/01/2024 

(SYT nhận 

8/3) TYT xã Phượng Cách

Thôn 1, xã Phượng 

Cách
Quốc Oai 387687656

Nguyễn Thị 

Nghĩa
x



76 40/TB-TTYT

31/01/2024 

(SYT nhận 

8/3) TYT thị trấn Quốc Oai

TDP Du Nghệ, thị trấn 

Quốc Oai
Quốc Oai 975931972

Dương Thị 

Hường
x

77 41/TB-TTYT

31/01/2024 

(SYT nhận 

8/3) TYT xã Đồng Quang

Thôn Yên Nội, xã 

Đồng Quang
Quốc Oai 369222898 Vũ Thị Hải x

78 42/TB-TTYT

31/01/2024 

(SYT nhận 

8/3) TYT xã Cộng Hoà

Thôn 5, xã Cộng Hoà Quốc Oai 969666275
Hoàng Bích 

Thuỷ
x

79 43/TB-TTYT

31/01/2024 

(SYT nhận 

8/3) TYT xã Tân Hoà

Thôn 4, xã Tân Hoà Quốc Oai 869527417
Hoàng Văn 

Phương
x

80 44/TB-TTYT

31/01/2024 

(SYT nhận 

8/3) TYT xã Tân Phú

Thôn Phú Hạng, xã 

Tân Phú
Quốc Oai 904696088 Đỗ Văn Lân x

81 45/TB-TTYT

31/01/2024 

(SYT nhận 

8/3) TYT xã Đại Thành

Thôn Đại Tảo, xã Đại 

Thành
Quốc Oai 978986785

Hoàng Xuân 

Tùng
x

82 46/TB-TTYT

31/01/2024 

(SYT nhận 

8/3) TYT xã Thạch Thán

Thôn I, xã Thạch Thán Quốc Oai 972922425
Nguyễn Thị 

Phương Hiền
x

83 47/TB-TTYT

31/01/2024 

(SYT nhận 

8/3) TYT xã Ngọc Mỹ

Thôn Ngọc Than, xã 

Ngọc Mỹ
Quốc Oai 914306571

Đặng Trần 

Hùng
x

84 48/TB-TTYT

31/01/2024 

(SYT nhận 

8/3) TYT xã Nghĩa Hương

Thôn Thế Trụ, xã 

Nghĩa Hương
Quốc Oai 985613658

Nguyễn Tiến 

Dũng
x

85 49/TB-TTYT

31/01/2024 

(SYT nhận 

8/3) TYT xã Tuyết Nghĩa

Thôn Liênn Trì Đông 

Sơn, xã Tuyết Nghĩa
Quốc Oai 982234041

Nguyễn Xuân 

Thát
x

86 50/TB-TTYT

31/01/2024 

(SYT nhận 

8/3) TYT xã Liệp Tuyết

Thôn Đại Phu, xã Liệp 

Tuyết
Quốc Oai 869527406 Vi Thị Kiều x

87 51/TB-TTYT

31/01/2024 

(SYT nhận 

8/3) TYT xã Ngọc Liệp

Thôn Ngọc Phúc, xã 

Ngọc Liệp
Quốc Oai 986948011 Đỗ Văn Chiến x



88 52/TB-TTYT

31/01/2024 

(SYT nhận 

8/3) TYT xã Cấn Hữu

Thôn Cấn Thượng, xã 

Cấn Hữu
Quốc Oai 869527416

Dương Văn 

Huệ
x

89 53/TB-TTYT

31/01/2024 

(SYT nhận 

8/3) TYT xã Đông Yên

Thôn Đông Hạ, xã 

Đông Yên
Quốc Oai 869527419 Đỗ Duy Toàn x

90 54/TB-TTYT

31/01/2024 

(SYT nhận 

8/3) TYT xã Hoà Thạch

Thôn Bạch Thạch, xã 

Hoà Thạch
Quốc Oai 869527418

Nguyễn Văn 

Dũng
x

91 55/TB-TTYT

31/01/2024 

(SYT nhận 

8/3) TYT xã Phú Cát

Thôn 4 xã Phú Cát Quốc Oai 869527409
Nguyễn Văn 

Son
x

92 56/TB-TTYT

31/01/2024 

(SYT nhận 

8/3) TYT xã Đông Xuân

Thôn Lập Thành, xã 

Đông Xuân
Quốc Oai 869527420 Bùi Thanh Tịnh x

93 57/TB-TTYT

31/01/2024 

(SYT nhận 

8/3) TYT xã Phú Mãn

Thôn Đồng Âm, xã 

Phú Mãn
Quốc Oai 869527415 Bùi Công Binh x

94 58/TB-TTYT

31/01/2024 

(SYT nhận 

8/3)

PKĐK khu vực Hoà 

Thạch

Thôn Bạch Thạch, xã 

Hoà Thạch
Quốc Oai 988508358 Hoàng Huy Chí x

95 01/NHM 14/3/2024
Hộ kinh doanh phòng 

khám đa khoa Nguyên 

Minh Hoàng

BT Song Lập HA 03-

122 KĐT Vinhome 

Ocean Park, xã Kiêu 

Kỵ

Gia Lâm 822926383
Nguyễn Thị 

Thanh

96 01/TB-TCGL 15/3/2024
Trung tâm tiêm chủng 

Gia Lâm

606 TDP Toàn Thắng, 

Lệ Chi
Gia Lâm 363651133 Vũ Hải Hà

97
27/2024/TB-

VNVC

16/2/2024 

(SYT nhận 

19/3/2024)

VNVC Minh Khai - 

Công ty cổ phần Vacxin 

Việt Nam

Số 203 Đường Minh 

Khai, phường Minh 

Khai 

Hai Bà 

Trưng

02873006595

0904168998

Nguyễn Thị 

Anh

Ngô Chí Dũng

98
450/TB-

TTYT
19/3/2024

Trạm y tế xã Tân Hưng
Ngô Đạo, Tân Hưng Sóc Sơn 912220036

Nguyễn Đức 

Luân
x

99
441/TB-

TTYT
19/3/2024

Trạm y tế xã Phú 

Cường

Thôn Hương Gia, xã 

Phú Cường
Sóc Sơn 966229368

Nguyễn Thị 

Tuyết Hải
x

100
440/TB-

TTYT
19/3/2024

Trạm y tế xã Tân Minh
Xuân Dục, Tân Minh Sóc Sơn 987524044

Nguyễn Thị 

Bản
x



101
438/TB-

TTYT
19/3/2024

Trạm y tế xã Xuân 

Giang

Thôn Ba Hàng, xã 

Xuân Giang
Sóc Sơn 975973186 Đỗ Thị Chang x

102
439/TB-

TTYT
19/3/2024

Trạm y tế xã Đức Hoà

Thôn Thượng, Đức 

Hoà
Sóc Sơn 934421486

Nguyễn Văn 

Chuyền
x

103
437/TB-

TTYT
19/3/2024

Trạm y tế xã Minh Trí
Vụ Bản, Minh Trí Sóc Sơn 986301572

Nguyễn Thị 

Hằng
x

104
434/TB-

TTYT
19/3/2024

Phòng tiêm chủng trực 

thuộc TTYT huyện Sóc 

Sơn

Thôn Phù Mã, xã Phù 

Linh
Sóc Sơn 912416373 Lê Đức Tuyên x

105
435/TB-

TTYT
19/3/2024

Phòng khám đa khoa 

khu vực Minh Phú
Xã Minh Phú Sóc Sơn 338885608 Ngô Vi Dân x

106
436/TB-

TTYT
19/3/2024

Trạm y tế xã Quang 

Tiến

Thôn Xuân Bách, xã 

Quang Tiến
Sóc Sơn 904341219

Phù Xuân 

Đương
x

107
324/AMV-

DVYT
22/3/2024

Phòng tiêm chủng 

SAFPO 12 Xuân Đỉnh 

(trực thuộc Công ty 

TNHH AMV Dịch vụ y 

tế)

Tầng 7, số 

47/205/323/83 Xuân 

Đỉnh, phường Xuân 

Đỉnh

Bắc Từ 

Liêm
93636885

Lê Thị Kim 

Hoa

108
012/2024/SG

H-CB
25/3/2024

Bệnh viện Mặt trời 

thuộc Công ty cổ phần 

phát triển công nghệ y 

học Việt Nam - Nhật 

Bản

Lô ĐMKT 1, khu 

ngoại giao đoàn, 

phường Xuân Tảo

Bắc Từ 

Liêm

986188066

2433338888

Nguyễn Đình 

Tuấn

109 131/CV-GVN 29/3/2024
Trung tâm tiêm chủng 

Gióng Liên Mạc - Công 

ty cổ phần Giong Việt 

Nam

Đường 308, thôn Xa 

Mạc - Khu chợ, xã 

Liên Mạc

Mê Linh 902267486 Bùi Quốc Dũng x

Cơ sở 

dừng hoạt 

động và 

công bố lại 

vào ngày 

8/4 do thay 

đổi người 

đứng đầu

110 132/CV-GVN 29/3/2024

Chi nhánh Trung tâm 

tiêm chủng Gióng Mê 

Linh - Công ty cổ phần 

Giong Việt Nam

Khu 1, thôn Văn Lôi, 

xã Tam Đồng
Mê Linh 902267486

Nguyễn Thị 

Thuý Hằng
x



111
41/2024/CV-

VNVC
1/4/2024

VNVC Cát Linh - Công 

ty cổ phần Vacxin Việt 

Nam

Tầng 2, toà nhà thương 

mại dịch vụ, số 214 

phố Hào Nam, phường 

Cát Linh

Đống Đa
02873006595

0904168998

Nguyễn Văn 

Quảng

Ngô Chí Dũng

x

112
112/TB-

TTYT
2/4/2024

TYT xã Phù Lưu Tế
Thôn 3, xã Phù Lưu Tế Mỹ Đức 989178141

Nguyễn Danh 

Đông
x

113
111/TB-

TTYT
2/4/2024

TYT xã An Mỹ

Đội 4, thôn Đoan Nữ, 

xã An Mỹ
Mỹ Đức 975287624 Mai Thị Nguyệt x

114
110/TB-

TTYT
2/4/2024

TYT xã Mỹ Thành

Thôn Vĩnh Lạc, xã Mỹ 

Thành
Mỹ Đức 986102612

Nguyễn Quang 

Thạch
x

115
109/TB-

TTYT
2/4/2024

TYT xã Tuy Lai
Thôn Quýt, xã Tuy Lai Mỹ Đức 987953399

Trịnh Đắc 

Chung
x

116
108/TB-

TTYT
2/4/2024

TYT xã Thượng Lâm

Thôn Thượng, xã 

Thượng Lâm
Mỹ Đức 987704785

Nguyễn Thị 

Hồng Hạnh
x

117
107/TB-

TTYT
2/4/2024

TYT xã Đồng Tâm

Thôn Hoành, xã Đồng 

Tâm
Mỹ Đức 983766300

Nguyễn Thanh 

Lịch
x

118
147/TB-

TTYT

25/03/2024 

(SYT nhận 

5/4)

Phòng tiêm chủng 

TTYT quận Bắc Từ 

Liêm

Lô A5, khu liên cơ 

quan, phường Minh 

Khai

Bắc Từ 

Liêm
2432242085 Nguyễn Văn Tý x

119 70/TB-TTYT

29/03/2024 

(SYT nhận 

9/4) TYT xã Viên Nội

Thôn Thượng, xã Viên 

Nội
Ứng Hoà 987250961

Trần Văn 

Toanh
x

120 72/TB-TTYT

29/03/2024 

(SYT nhận 

9/4) TYT xã Quảng Phú Cầu

Thôn Đạo Tú, xã 

Quảng Phú Cầu
Ứng Hoà 372262139

Nguyễn Thị 

Oanh
x

121 73/TB-TTYT

29/03/2024 

(SYT nhận 

9/4) TYT xã Trường Thịnh

Thôn Trung Thịnh, xã 

Trường Thịnh
Ứng Hoà 972512166

Nguyễn Thị 

Thu Hiền
x

122 74/TB-TTYT

29/03/2024 

(SYT nhận 

9/4)

TYT xã Tảo Dương 

Văn

Thôn Tảo Khê, xã Tảo 

Dương Văn
Ứng Hoà 976868425

Nguyễn Hải 

Phong
x

123 75/TB-TTYT

29/03/2024 

(SYT nhận 

9/4) TYT xã Liên Bạt

Thôn Vũ Ngoại, xã 

Liên Bạt
Ứng Hoà 968855888 Phạm Thị Thư x

124 76/TB-TTYT

29/03/2024 

(SYT nhận 

9/4) TYT thị trấn Vân Đình

Thôn Vân Đình, thị 

trấn Vân Đình
Ứng Hoà 358961904

Nguyễn Thị 

Thanh Hà
x



125 77/TB-TTYT

29/03/2024 

(SYT nhận 

9/4) TYT xã Đại Hùng

Thôn Quan Tự, xã Đại 

Hùng
Ứng Hoà 985559287

Đoàn Thanh 

Thuỷ
x

126 78/TB-TTYT

29/03/2024 

(SYT nhận 

9/4) TYT xã Đông Lỗ

Thôn Viên Đình, xã 

Đông Lỗ
Ứng Hoà 984343734

Nguyễn Thanh 

Điệp
x

127 79/TB-TTYT

29/03/2024 

(SYT nhận 

9/4) TYT xã Đồng Tân

Thôn Mỹ Cầu, xã 

Đồng Tân
Ứng Hoà 383280785 Lê Huy Lùng x

128 80/TB-TTYT

29/03/2024 

(SYT nhận 

9/4) TYT xã Trung Tú

Thôn Chẩn Kỳ, xã 

Trung Tú
Ứng Hoà 965738766 Lê Hải Ninh x

129 81/TB-TTYT

29/03/2024 

(SYT nhận 

9/4) TYT xã Hoà Lâm

Thôn Trạch Bái, xã 

Hoà Lâm
Ứng Hoà 974392433 Ngô Bá Phương x

130 82/TB-TTYT

29/03/2024 

(SYT nhận 

9/4) TYT xã Trầm Lộng

Thôn Thu Nội, xã 

Trầm Lộng
Ứng Hoà 978449527 Lê Thị Chuốt x

131 149/CV-GVN 4/8/2024

Trung tâm tiêm chủng 

Gióng Liên Mạc - Công 

ty cổ phần Giong Việt 

Nam

Đường 308, thôn Xa 

Mạc - Khu chợ, xã 

Liên Mạc

Mê Linh 902267486
Nguyễn Thị 

Ngọc
x

132
330/TB-

TTYT

03/04/2024

(SYT nhận 

11/4) TYT xã Hương Ngải

Thôn 2, xã Hương 

Ngải
Thạch Thất 946265872

Nguyễn Thị 

Hải
x

133
331/TB-

TTYT

03/04/2024

(SYT nhận 

11/4) TYT xã Dị Nậu

Thôn Hoà Bình, xã Dị 

Nậu
Thạch Thất 963703983

Nguyễn Thị 

Hồng Hạnh
x

134
332/TB-

TTYT

03/04/2024

(SYT nhận 

11/4) TYT xã Thạch Xá

Thôn Yên, xã Thạch 

Xá
Thạch Thất 388060606

Nguyễn Thị 

Hồng Thu Thuỷ
x

135
333/TB-

TTYT

03/04/2024

(SYT nhận 

11/4) TYT xã Yên Bình

Thôn 3, xã Yên Bình Thạch Thất 989817849
Nguyễn Thị 

Phượng
x

136
334/TB-

TTYT

03/04/2024

(SYT nhận 

11/4) TYT xã Yên Trung

Thôn Đầm Bối, xã Yên 

Trung
Thạch Thất 983122270

Nguyễn Văn 

Nội
x



137
335/TB-

TTYT

03/04/2024

(SYT nhận 

11/4) TYT xã Tiến Xuân

Thôn 4, xã Tiến Xuân Thạch Thất 976208041 Phạm Thị Lan x

138
336/TB-

TTYT

03/04/2024

(SYT nhận 

11/4)

PKĐK khu vực Yên 

Bình trực thuộc TTYT 

huyện Thạch Thất

Thôn 3, xã Yên Bình Thạch Thất 327736887
Nguyễn Thị 

Hoa
x

139
337/TB-

TTYT

03/04/2024

(SYT nhận 

11/4)

Phòng tiêm chủng vắc 

xin dịch vụ - TTYT 

huyện Thạch Thất

Thôn Thái Hoà, xã 

Bình Phú
Thạch Thất 983588574

Nguyễn Quang 

Cần
x

140
01/2024/TB-

SB
29/3/2024

Trung tâm tiêm chủng 

SUBIN

Thôn Lập Trí, xã Minh 

Trí
Sóc Sơn 983121115 Vũ Sinh Quân

141 32/TB-TTYT 19/4/2024
Trạm y tế xã Thọ An

Cụm 4, xã Thọ An
Đan 

Phượng
987313729

Trần Thị Thanh 

Huyền
x

142 33/TB-TTYT 19/4/2024
Trạm y tế thị trấn Phùng

Phố Phùng Hưng, thị 

trấn Phùng

Đan 

Phượng
989612931

Tạ Hồng 

Dương
x

143 34/TB-TTYT 19/4/2024
Trạm y tế xã Đan 

Phượng

Thôn Đông Khê, xã 

Đan Phượng

Đan 

Phượng
948388236

Nguyễn Thị 

Thắm
x

144 35/TB-TTYT 19/4/2024
Trạm y tế xã Song 

Phượng

Thôn Thu Quế, xã 

Song Phượng

Đan 

Phượng
915979919

Bùi Thị Ánh 

Tuyết
x

145 36/TB-TTYT 19/4/2024
Trạm y tế xã Đồng 

Tháp

Thôn Bãi Thụy, xã 

Đồng Tháp

Đan 

Phượng
975454062

Ngô Văn 

Nguyện
x

146 37/TB-TTYT 19/4/2024

Phòng tiêm chủng 

TTYT huyện Đan 

Phượng

Thị trấn Phùng
Đan 

Phượng
869527566

Nguyễn Thị 

Thu Trang
x

147 38/TB-TTYT 19/4/2024

Phòng tiêm chủng 

TTYT huyện Đan 

Phượng

Số 91 phố Tây Sơn, thị 

trấn Phùng

Đan 

Phượng
869527566

Nguyễn Thị 

Thu Trang
x

148 206/CV-GVN 22/4/2024

Trung tâm tiêm chủng 

Gióng Thạch Đà - Công 

ty cổ phần GIONG Việt 

Nam

Đội 4, thôn 1, xã 

Thạch Đà
Mê Linh 902267486 Hoàng Thị Yến x

149 204/CV-GVN 22/4/2024

Trung tâm tiêm chủng 

Gióng Bích Hòa - Công 

ty cổ phần GIONG Việt 

Nam

527 thôn Thanh 

Lương, xã Bích Hòa
Thanh Oai 902267486

Nguyễn Thị 

Thòa
x



150 205/CV-GVN 22/4/2024

Trung tâm tiêm chủng 

Gióng Quốc Oai - Công 

ty cổ phần GIONG Việt 

Nam

59, thôn Thị Nội, xã 

Tân Hòa
Quốc Oai 961789496

Nguyễn Thị 

Kiều Loan
x

151 207/CV-GVN 22/4/2024

Trung tâm tiêm chủng 

Gióng Tiền Phong - 

Công ty cổ phần 

GIONG Việt Nam

Khu 7, thôn Phố Yên, 

xã Tiền Phong
Mê Linh 963230418

Nguyễn Thị Tố 

Chinh
x

152
18/TB-HTP-

TCVN
6/5/2024

Trung tâm tiêm chủng 

vaccine TCVN - Trực 

thuộc công ty cổ phần 

dịch vụ y tế HTP Việt 

Nam

Số 123 - tiểu khu Phú 

Mỹ, thị trấn Phú 

Xuyên

Phú Xuyên 986808612 Dương Thị Cay

153 14/TTYT

9/4/2024 

(SYT nhận 

26/4/2024)

Phòng tiêm chủng 

TTYT quận Tây Hồ

695 Lạc Long Quân, 

phường Phú Thượng
Tây Hồ 2437583334 Lê Thu Nga

154
01/TB-

TCTATT
6/5/2024

Trung tâm tiêm chủng 

vắc xin Tâm An Thạch 

Thất

106 đường Hạ Lôi, 

thôn 3 xã Hạ Bằng
Thạch Thất 2466884668 Khuất Đình Lư

155 01/TB-TTTC 6/5/2024
Trung tâm tiêm chủng 

vắc xin Smile Kids

Số 6 ngõ 254 phố Tây 

Sơn, thị trấn Phùng

Đan 

Phượng

977062919

943605918

Nguyễn Văn 

Dự

156 08/BV 20/5/2024
Bệnh viện đa khoa 

Thăng Long

127 đường Tựu Liệt, 

xã Tam Hiệp
Thanh Trì 93484188 Diệp Thị Mão

157
01/TB-

TTTCXK
20/5/2024

Hộ kinh doanh trung 

tâm tiêm chủng Xuân 

Khuyến

Thôn Dư Xá, xã Hòa 

Nam
Ứng Hòa 399220189 Lê Minh Tâm

SỞ Y TẾ HÀ NỘI


